
STT Nhan đề ĐKCB Năm XB Nhà XB
1 Học tập đúng cách : Dành cho lứa tuổi 10+ / Liu Xuan ; Minh Thu dịch TNM.22953 - 57 2024 Kim Đồng

2
Học cách quản lí cuộc sống : Dành cho lứa tuổi 10+ / Liu Yong ; 
Phương Thuý dịch

TNM.22958 - 62 2024 Kim Đồng

3 Học cách sống tự lập : Dành cho lứa tuổi 10+ / Liu Yong ; Phương Thuý dịch TNM.22963 - 67 2024 Kim Đồng
4 Học cách trưởng thành : Dành cho lứa tuổi 10+ / Liu Xuan ; Ngọc Anh dịch TNM.22968 - 72 2024 Kim Đồng

5
Học kĩ năng để thành công : Dành cho lứa tuổi 10+ / Liu Yong ; 
Thanh Uyên dịch

TNM.22973 - 77 2024 Kim Đồng

6
Học cách hoàn thiện bản thân  : Dành cho lứa tuổi 10   / Liu Yong ; 
Thanh Uyên dịch

TNM.22978 - 82 2024 Kim Đồng

7 Học kĩ năng nói : dành cho lứa tuổi 10+ / Liu Yong ; Thanh Uyên dịch TNM.22983 - 87 2024 Kim Đồng

8
Bách khoa thư kĩ năng sống - Bí quyết học hành giỏi giang : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi 
/ Peng Fan B.s.; Hòa Vân dịch

TNM.22988 - 92 2023 Kim Đồng

9
Bách khoa thư kĩ năng sống - Bí quyết giao tiếp thành công : Dành cho lứa tuổi
 thiếu nhi  / Peng Fan B.s.; Hòa Vân dịch

TNM.22993 - 97 2023 Kim Đồng

10
Bách khoa thư kĩ năng sống - Thói quen tốt của cô gái tuyệt vời : Dành cho lứa 
tuổi thiếu nhi   / Peng Fan B.s.; Huyền Trâm dịch

TNM.22998 - 02 2023 Kim Đồng

11
Bách khoa thư kĩ năng sống - Tự tin lên nào cô gái : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi  /
 Peng Fan B.s.; Huyền Trâm dịch

TNM.23003 - 07 2023 Kim Đồng

12
Bách khoa thư kĩ năng sống - Bí quyết để được bạn bè yêu mến : Dành cho lứa 
tuổi thiếu nhi   / Peng Fan B.s.: Huyền Trâm dịch

TNM.23008 - 12 2023 Kim Đồng

13
Úm ba la hoá ra thần đồng: Thế giới đại dương : 365+ bí kíp vui chinh phục khoa 
học thần tốc phát triển IQ, EQ : 6 - 12 tuổi / Liêm Đông Tinh ; Bảo Ngọc dịch

TNM.23118 - 22 2023 Lao động

14
Úm ba la hoá ra thần đồng: Khoa học kỳ thú : 365  bí kíp vui chinh phục khoa 
học thần tốc phát triển IQ, EQ : 6 - 12 tuổi  / Liêm Đông Tinh ; Bảo Ngọc dịch

TNM.23123 - 27 2023 Lao động

15
Úm ba la hoá ra thần đồng - Thế giới động vật : 365  bí kíp vui chinh phục khoa 
học thần tốc phát triển IQ, EQ : 6 - 12 tuổi  / Liêm Đông Tinh ; Bảo Ngọc dịch

TNM.23128 - 32 2023 Lao động

16
Úm ba la hoá ra thần đồng - Thiên văn địa lý : 365  bí kíp vui chinh phục khoa 
học thần tốc phát triển IQ, EQ : 6 - 12 tuổi  / Liêm Đông Tinh ; Bảo Ngọc dịch

TNM.23133 - 37 2023 Lao động

17
Úm ba la hoá ra thần đồng - Phát minh phát hiện : 365  bí kíp vui chinh phục khoa 
học thần tốc phát triển IQ, EQ : 6 - 12 tuổi  / Liêm Đông Tinh ; Bảo Ngọc dịch

TNM.23138 - 42 2023 Lao động
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STT Nhan đề ĐKCB Năm XB Nhà XB

18
Hướng dẫn thư viện dành cho người ghét đọc / Mami Aoya ; Minh hoạ: Yukihiro 
Nakamura ; Hoàng Huyền Trang dịch

TNM.23143 - 47 2023 Thế Giới

19
Phép thuật chỉ chạm tới bán kính của anh và em / Takafumi Nanatsuki ; 
Minh hoạ: Loundraw ; Kam Tròn dịch

TNM.23148 - 52 2023 Thế Giới

20 Chinh phục nấc thang cuộc sống / B.s.: Trung Kiên, Bích Thủy TNM.23153 - 57 2024 Thanh Niên
21 Dám nghĩ dám làm / B.s.: Trung Kiên, Bích Thủy TNM.23158 - 62 2024 Thanh Niên
22 Kể chuyện lịch sử cho tuổi thơ / Lê Văn Lan TNM.23163 - 67 2023 Văn học

23
Thế giới chìm trong khoảng trống / Eeyo Sakura ; Minh hoạ: Gemi ; 
Kam tròn dịch

TNM.23168 - 72 2023 Thế Giới

24 Bác Hồ - Tấm gương yêu nước / S.t., kể lại: Phạm Văn Hoà TNM.23173 - 77 2024 Kim Đồng
25 Bác Hồ - Tấm gương tiết kiệm / S.t., kể lại: Tạ Văn Sang TNM.23178 - 82 2024 Kim Đồng
26 Bác Hồ - Tấm gương khiêm tốn / S.t., kể lại: Bùi Văn Như TNM.23183 - 87 2024 Kim Đồng
27 Bác Hồ - Tấm gương giản dị / S.t., kể lại:Tạ Văn Sang TNM.23188 - 92 2024 Kim Đồng
28 Bác Hồ - Tấm gương đoàn kết / S.t., kể lại: Phạm Văn Hòa TNM.23193 - 97 2024 Kim Đồng

29
Bác Hồ sống mãi : Những truyện hay về Bác : Truyện tranh : Dành cho lứa 
tuổi 6+ / . T.1

TNM.23198 - 02 2024 Kim Đồng

30
Bác Hồ sống mãi : Những truyện hay về Bác : Truyện tranh : Dành cho lứa 
tuổi 6+ / . T.2

TNM.23203 - 07 2024 Kim Đồng

31
Bác Hồ sống mãi : Những truyện hay về Bác : Truyện tranh : Dành cho lứa 
tuổi 6+ / . T.3

TNM.23208 - 12 2024 Kim Đồng

32
Bác Hồ sống mãi : Những truyện hay về Bác : Truyện tranh : Dành cho lứa 
tuổi 6+ / . T.4

TNM.23213 - 17 2024 Kim Đồng

33
Bác Hồ sống mãi : Những truyện hay về Bác : Truyện tranh : Dành cho lứa 
tuổi 6+ / . T.5

TNM.23218 - 22 2024 Kim Đồng

34 Bí ẩn của các nền văn minh / Đăng Khoa b.s TNM.23223 - 27 2024 Thanh Niên
35 Bí ẩn của vũ trụ / Đăng Khoa b.s TNM.23228 - 32 2024 Thanh Niên
36 Bí ẩn của trái đất / Đăng Khoa b.s TNM.23233 - 37 2024 Thanh Niên
37 Nguyễn Cửu Vân - Mang gươm đi mở cõi : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Lời: Hoài Anh; Tranh: Nguyễn Đông HảiTNM.23238 - 42 2023 Kim Đồng

38 Nguyễn Hữu Cảnh - Người khai sinh Sài Gòn : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 
thiếu nhi / Lời: Hoài Anh; Tranh: Nguyễn Đông Hải

TNM.23343 - 47 2023 Kim Đồng

39
 Nguyễn Phúc Tân - Đánh tàu chiến Hà Lan : Truyện tranh: Dành cho lưa tuổi 
thiếu nhi / Lời: Hoài Anh; Tranh: Nguyễn Đông Hả

TNM.23348 - 52 2023 Kim Đồng



STT Nhan đề ĐKCB Năm XB Nhà XB

40  Nguyễn Phúc Nguyên - Mở cửa thông thương : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi
 thiếu nhi / Lời: Hoài Anh; Tranh: Nguyễn Đông Hải

TNM.23453 - 57 2023 Kim Đồng

41  Kỹ năng tự lập không khó đâu / Phan Minh Đạo TNM.23458 - 62 2023 PNVN
42 Dược sư tự sự. T.1 TNM.24063 - 67 2024 Kim Đồng
43 Nguyễn Hữu Cảnh - Người khai sinh Sài Gòn : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Lời: Hoài Anh; Tranh: Nguyễn Đông HảiTNM.23243 - 47 2023 Kim Đồng

44
Nguyễn Phúc Tân - Đánh tàu chiến Hà Lan : Truyện tranh: Dành cho lưa tuổi 
thiếu nhi / Lời: Hoài Anh; Tranh: Nguyễn Đông Hải

TNM.23248 - 52 2023 Kim Đồng

45
Nguyễn Phúc Nguyên - Mở cửa thông thương : Truyện tranh: Dành cho lưa tuổi 
 thiếu nhi / Lời: Hoài Anh; Tranh: Nguyễn Đông Hải

TNM.23253 - 57 2023 Kim Đồng

46
Nguyễn Đình Chiểu - Mắt mù nhưng lòng sáng : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 
thiếu nhi / Lời: Hoài Anh; Tranh: Nguyễn Đông Hải

TNM.23258 - 62 2023 Kim Đồng

47
Nguyễn Văn Thoại - Tên lưu cùng sông núi : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 
thiếu nhi / Lời: Hoài Anh; Tranh: Nguyễn Đông Hải

TNM.23263 - 67 2023 Kim Đồng

48
Bùi Thị Xuân - Nữ đô đốc đội quân Voi : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi thiếu 
nhi / Lời: Hoài Anh; Tranh: Nguyễn Đông Hải

TNM.23268 - 72 2023 Kim Đồng

49
Nguyễn Trung Trực - Gươm tuốt Kiên Giang : Truyện tranh: Dành cho lưa tuổi 
thiếu nhi / Lời: Hoài Anh; Tranh: Nguyễn Đông Hải

TNM.23273 - 77 2023 Kim Đồng

50
Trương Định - Bình Tây đại nguyên soái : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 
thiếu nhi / Lời: Hoài Anh; Tranh: Nguyễn Đông Hải

TNM.23278 - 82 2023 Kim Đồng

51
Trần Quý Cáp - "Quyết đem học mới thay nô kiếp..." /: Truyện tranh : Dành cho 
lứa tuổi thiếu nhi Lời: Hoài Anh; Tranh: Nguyễn Đông Hải

TNM.23283 - 87 2023 Kim Đồng

52 Phát triển IQ bồi dưỡng tư duy toàn diện cho trẻ T.1 TNM.23288 - 92 2023 Văn học
53 Phát triển IQ bồi dưỡng tư duy toàn diện cho trẻ T.2 TNM.23293 - 97 2023 Văn học

54
Nguyễn Thông - Mười năm đầu ngựa ngóng đình Mai : Truyện tranh : Dành cho 
lứa tuổi thiếu nhi / Lời: Hoài Anh; Tranh: Nguyễn Đông Hải

TNM.23298 - 02 2023 Kim Đồng

55
Thiên Hộ Dương - Chiến lũy Tháp Mười : Truyện tranh: Dành cho lưa tuổi thiếu 
nhi / Lời: Hoài Anh; Tranh: Nguyễn Đông Hải

TNM.23303 - 07 2023 Kim Đồng
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56
Mạc Cửu - Người mở đất Hà Tiên : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / 
Lời: Hoài Anh; Tranh: Nguyễn Đông Hải

TNM.23308 - 12 2023 Kim Đồng

57
Nguyễn Huệ - Sấm đỏ Rạch Gầm : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi thiếu 
nhi / Lời: Hoài Anh; Tranh: Nguyễn Đông Hải

TNM.23313 - 17 2023 Kim Đồng

58
N'Trang Lơng - Tây Nguyên đứng dậy : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi thiếu 
nhi / Lời: Hoài Anh; Tranh: Nguyễn Đông Hải

TNM.23318 - 22 2023 Kim Đồng

59
Nguyễn Tri Phương - Lá cờ lệnh đại hồng : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / 
Lời: Hoài Anh; Tranh: Nguyễn Đông Hải

TNM.23323 - 27 2023 Kim Đồng

60
Trần Cao Vân - Danh lưu đến vạn đời : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi thiếu 
nhi / Lời: Hoài Anh; Tranh: Nguyễn Đông Hải

TNM.23328 - 32 2023 Kim Đồng

61
Thủ khoa Huân - Ba lần khởi nghĩa : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi thiếu niên / 
Lời: Hoài Anh; Tranh: Nguyễn Đông Hải

TNM.23333 - 37 2023 Kim Đồng

62
Mai Xuân Thưởng - Lãnh tụ Cần Vương Bình Định : Truyện tranh : Dành cho lứa
 tuổi thiếu nhi / Lời: Hoài Anh; Tranh: Nguyễn Đông Hải

TNM.23338 - 42 2023 Kim Đồng

63
Đốc Binh Kiều - Huy động cả thiên nhiên đánh giặc : Truyện tranh: Dành cho lứa 
tuổi thiếu nhi / Lời: Hoài Anh; Tranh: Nguyễn Đông Hải

TNM.23343 - 47 2023 Kim Đồng

64
Ai cần thay đổi? : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Lê Anh Vinh 
ch.b ; Bùi Việt Duy minh họa TNM.23348 - 52

2024 Kim Đồng

65
Thanh sắc núi rừng : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Lê Anh Vinh 
ch.b ; Bùi Việt Duy minh họa TNM.23353 - 57

2024 Kim Đồng

66
Giúp như thế nào : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Lê Anh Vinh 
ch.b ; Bùi Việt Duy minh họa TNM.23358 - 62

2024 Kim Đồng

67
Là chính mình : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Lê Anh Vinh 
ch.b ; Bùi Việt Duy minh họa TNM.23363 - 67

2024 Kim Đồng

68
Páo đi chợ Phiên : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Lê Anh Vinh 
ch.b ; Bùi Việt Duy minh họa TNM.23368 - 72

2024 Kim Đồng

69 Ngôn ngữ yêu thương : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Lê Anh Vinh ch.b ; Bùi Việt Duy minh họaTNM.23373 - 77 2024 Kim Đồng

70
Cánh đồng hoa : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Lê Anh Vinh 
ch.b ; Bùi Việt Duy minh họa TNM.23378 - 82

2024 Kim Đồng



STT Nhan đề ĐKCB Năm XB Nhà XB

71
Học cách làm bạn : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Lê Anh Vinh 
ch.b ; Bùi Việt Duy minh họa TNM.23383 - 87

2024 Kim Đồng

72
Cây dưa lê và hai đứa trẻ : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Lê Anh 
Vinh ch.b ; Bùi Việt Duy minh họa TNM.23388 - 92

2024 Kim Đồng

73 Tổ chim non : Truyện tranh / Lê Anh Vinh ch.b ; Bùi Việt Duy minh họa TNM.23393 - 97 2024 Kim Đồng
74 Cậu bé mồ côi ham học : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Lời: Thanh Hà ; Tranh: Cloud PillowTNM.23398 - 02 2023 Kim Đồng

75
Ai cần thay đổi? : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Lê Anh Vinh 
ch.b ; Bùi Việt Duy minh họa

TNM.23348 - 52 2023 Kim Đồng

76
Thanh sắc núi rừng : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Lê Anh Vinh 
ch.b ; Bùi Việt Duy minh họa

TNM.23353 - 57 2024 Kim Đồng

77
Giúp như thế nào : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Lê Anh Vinh 
ch.b ; Bùi Việt Duy minh họa

TNM.23358 - 62 2024 Kim Đồng

78
Là chính mình : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Lê Anh Vinh 
ch.b ; Bùi Việt Duy minh họa

TNM.23363 - 67 2024 Kim Đồng

79
Páo đi chợ Phiên : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Lê Anh Vinh 
ch.b ; Bùi Việt Duy minh họa

TNM.23368 - 72 2024 Kim Đồng

80
Ngôn ngữ yêu thương : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Lê Anh Vinh 
ch.b ; Bùi Việt Duy minh họa

TNM.23373 - 77 2024 Kim Đồng

81
Cánh đồng hoa : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Lê Anh Vinh 
ch.b ; Bùi Việt Duy minh họa

TNM.23378 - 82 2024 Kim Đồng

82
Học cách làm bạn : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Lê Anh Vinh
 ch.b ; Bùi Việt Duy minh họa

TNM.23383 - 87 2024 Kim Đồng

83
Cây dưa lê và hai đứa trẻ : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Lê Anh 
Vinh ch.b ; Bùi Việt Duy minh họa

TNM.23388 - 92 2024 Kim Đồng

84 Tổ chim non : Truyện tranh / Lê Anh Vinh ch.b ; Bùi Việt Duy minh họa TNM.23393 - 97 2024 Kim Đồng

85
Ước mơ đến trường : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi  / Lời: Thanh Hà ; 
Tranh: Cloud Pillow

TNM.23403 - 07 2023 Kim Đồng

86
Tình yêu và bóng bàn : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / 
Lời: Sỹ Hiếu ; Tranh: Cloud Pillow

TNM.23408 - 12 2023 Kim Đồng

87
Niềm đam mê chế tạo : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi  / Lời: 
Sỹ Hiếu ; Tranh: Cloud Pillow

TNM.23413 - 17 2023 Kim Đồng



STT Nhan đề ĐKCB Năm XB Nhà XB

88
Cậu bạn ham đọc sách : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi  / Lời: Sỹ 
Hiếu ; Tranh: Cloud Pillow

TNM.23418 - 22 2023 Kim Đồng

89
Cậu bé say mê toán học : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Lời: Thanh 
Hà ; Tranh: Cloud Pillow

TNM.23423 - 27 2023 Kim Đồng

90
Cõng bạn đi học : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Lời: Thanh Hà ; 
Tranh: Cloud Pillow

TNM.23428 - 32 2023 Kim Đồng

91
Cha mẹ nâng bước con đi : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi  / Lời: 
Thanh Hà ; Tranh: Cloud Pillow

TNM.23433 - 37 2023 Kim Đồng

92
Cô bé giỏi khiêu vũ  : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Lời: Sỹ Hiếu ; 
Tranh: Cloud Pillow

TNM.23438 - 42 2023 Kim Đồng

93
Niềm yêu thích trượt băng : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi  / Lời: Sỹ 
Hiếu; Tranh: Cloud Pillow

TNM.23443 - 47 2023 Kim Đồng

94
Gửi con bé bỏng: Con trai của mẹ : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi tiểu học / 
Ariel Andrés Almada ; Minh hoạ: Sonta Wimmer ; Nguyễn Thị Kim Dung dịch

TNM.23448 - 52 2024 Kim Đồng

95
Gửi con bé bỏng: Con gái  của Ba : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi tiểu học  / 
Ariel Andrés Almada ; Minh hoạ: Sonta Wimmer ; Nguyễn Thị Kim Dung dịch

TNM.23453 - 57 2024 Kim Đồng

96 Kỹ năng tự lập không khó đâu  / Phan Minh Đạo TNM.23458 - 62 2023 PNVN
97 Kỹ năng quan tâm chia sẻ giúp đỡ / Phan Minh Đạo TNM.23463 - 67 2023 PNVN
98 Kỹ năng an toàn nơi công cộng / Phan Minh Đạo TNM.23468 - 72 2023 PNVN
99 Kỹ năng phòng tránh nguy hiểm / Phan Minh Đạo TNM.23473 - 77 2023 PNVN

100
Úm ba la hoá ra thần đồng - Vũ trụ diệu kỳ : 365  bí kíp vui chinh phục khoa học thần 
tốc phát triển IQ, EQ : 6 - 12 tuổi / Liêm Đông Tinh ; Bảo Ngọc dịch

TNM.23478 - 82 2023 Lao động

101
Úm ba la hoá ra thần đồng - Thế giới đại dương : 365  bí kíp vui chinh phục khoa học 
thần tốc phát triển IQ, EQ : 6 - 12 tuổi / Liêm Đông Tinh ; Bảo Ngọc dịch

TNM.23483 - 87 2023 Lao động

102
Úm ba la hoá ra thần đồng: Bí mật cơ thể người : 365  bí kíp vui chinh phục khoa học 
thần tốc phát triển IQ, EQ : 6 - 12 tuổi  / Liêm Đông Tinh ; Bảo Ngọc dịch

TNM.23488 - 92 2023 Lao động

103
Hack não, rèn tư duy - Cao thủ ghi nhớ : Dành cho lứa tuổi 7+ / Lời: Amanda 
Lott ; Tranh: Matthew Taylor Wilson ; Nguyễn Phương Thảo dịch

TNM.23493 - 97 2024 Kim Đồng
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104
Hack não, rèn tư duy - Toán học không khó : Dành cho lứa tuổi 7    / Lời: Alex 
Howe, Elizabeth Golding ; Tranh: Michael Chung ; Nguyễn Phương Thảo dịch

TNM.23498 - 02 2024 Kim Đồng

105
Hack não, rèn tư duy - Cao thủ suy luận : Dành cho lứa tuổi 7   / Lời: Amanda 
Lott ; Tranh: Matthew Taylor Wilson ; Nguyễn Phương Thảo dịch

TNM.23503 - 07 2024 Kim Đồng

106
Hack não, rèn tư duy - Cao thủ logic : Dành cho lứa tuổi 7 / Lời: Alex Howe, 
Elizabeth Golding ; Tranh: Anastasiya Tkachova ; Nguyễn Phương Thảo dịch

TNM.23508 - 12 2024 Kim Đồng

107 Kỹ năng quản lý tốt bản thân : Lan Phương TNM.23513 - 17 2024 Văn học
108 Kỹ năng giao tiếp : Lan Phương TNM.23518 - 22 2024 Văn học
109 Kỹ năng quản lý cảm xúc : Lan Phương TNM.23523 - 27 2024 Văn học
110 Kỹ năng thể hiện tự tin trước đám đông : Lan Phương TNM.23528 - 32 2024 Văn học
111 Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả : Lan Phương TNM.23533 - 37 2024 Văn học

112
Những câu chuyện truyền cảm hứng - Con sẽ tự giác : Dành cho lứa tuổi thiếu 
nhi / Yunan b.s; Hòa Vân dịch

TNM.23538 - 42 2024 Kim Đồng

113
Những câu chuyện truyền cảm hứng - Con cảm ơn mẹ : Dành cho tuổi thiếu nhi / 
Yunan b.s. ; Chíp Chíp dịch

TNM.23543 - 47 2024 Kim Đồng

114
Những câu chuyện truyền cảm hứng - Mẹ không phải người giúp việc : Dành cho 
tuổi thiếu nhi  / Yunan b.s. ; Hòa Vân dịch

TNM.23553 - 57 2023 Kim Đồng

115
Những câu chuyện truyền cảm hứng - Khoản tiết kiệm của mẹ : Dành cho tuổi 
thiếu nhi / Yunan b.s. ; Thu Giang dịch

TNM.23558 - 62 2023 Kim Đồng

116
Những câu chuyện truyền cảm hứng - Nguồn năng lượng tích cực / Yunan b.s. ; 
Tâm Giao dịch

TNM.23563 - 67 2023 Kim Đồng

117
Những câu chuyện truyền cảm hứng - Dũng cảm thử lại lần nữa : Dành cho lứa 
tuổi nhi đồng / Yunan b.s. ; Thu Giang dịch

TNM.23568 - 72 2023 Kim Đồng

118
Những câu chuyện truyền cảm hứng - Con sẽ không dựa dẫm : Dành cho lứa tuổi 
thiếu nhi / Yunan b.s. ; Chíp Chíp dịch

TNM.23573 - 77 2024 Kim Đồng

119 Sừng rượu thề  : dành cho lứa tuổi 10 / Nghiêm Đa Văn TNM.23578 - 82 2024 Kim Đồng
120 Ỷ Lan phu nhân : dành cho lứa tuổi 10  / Hoài Anh b.s TNM.23583 - 87 2024 Kim Đồng
121 Cờ lau  : dành cho lứa tuổi 10 + / Ngô Văn Phú TNM.23588 - 92 2024 Kim Đồng
122 Khói mây Yên Tử   : Dành cho lứa tuổi 10 / Vũ Ngọc Tiến TNM.23593 - 97 2024 Kim Đồng
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123 Hoàng đế anh minh : Dành cho lứa tuổi 13+ / Vũ Ngọc Tiến TNM.23598 - 02 2024 Kim Đồng
124 Ông Trạng thả diều : Dành cho lứa tuổi 10 / Hà Ân TNM.23603 - 07 2024 Kim Đồng
125 Thập đạo tướng quân Lê Hoàn  : Dành cho lứa tuổi 10+ / Nguyễn Anh TNM.23608 - 12 2024 Kim Đồng
126 Hưng Đạo Vương : Dành cho lứa tuổi 10+ / Phan Kế Bính, Lê Văn Phúc TNM.23613 - 17 2024 Kim Đồng
127 Ngựa ông đã về : Dành cho lứa tuổi 10+ / Hoài Anh TNM.23618 - 22 2024 Kim Đồng
128 Đi khắp bốn phương tìm vận may / Sưu tầm, b.s: Trung Kiên, Bích Thủy TNM.23623 - 27 2024 Thanh Niên
129 Những truyện cổ tích hay nhất của Andersen / HanoiBooks biên dịch TNM.23628 - 32 2023 Dân trí
130 Một đêm giông bão. T.1 TNM.23633 - 37 2024 Kim Đồng
131 Một đêm giông bão T.2 TNM.23638 - 42 2024 Kim Đồng
132 Một đêm giông bão T.3 TNM.23643 - 47 2024 Kim Đồng

133
Lịch sử Việt Nam kể bằng thơ. T.1, Từ thời Hồng Bàng đến chiến thắng Bạch 
Đằng (năm 938)

TNM.23648 - 52 2024 Kim Đồng

134
Lịch sử Việt Nam kể bằng thơ. T.2, Từ loạn 12 sứ quân đến chiến thắng chống 
Nguyên - Mông

TNM.23653 - 57 2024 Kim Đồng

135
Lịch sử Việt Nam kể bằng thơ. T.3, Từ khởi nghĩa Lam Sơn đến khi có quốc 
hiệu Việt Nam

TNM.23658 - 62 2024 Kim Đồng

136 Những câu chuyện cổ tích thế giới hay nhất. T.1 TNM.23663 - 67 2024 PNVN
137 Những câu chuyện cổ tích thế giới hay nhất. T.2 TNM.23668 - 72 2024 PNVN
138 Mẹ hỏi bé trả lời. T.1 TNM.23673 - 77 2024 PNVN
139 Mẹ hỏi bé trả lời. T.2 TNM.23678 - 82 2024 PNVN
140 Mẹ hỏi bé trả lời. T.3 TNM.23683 - 87 2024 PNVN
141 Mẹ hỏi bé trả lời. T.4 TNM.23688 - 92 2024 PNVN
142 Mẹ hỏi bé trả lời. T.5 TNM.23693 - 97 2024 PNVN
143 Hí hoáy với Peppa - to hay nhỏ : Dành cho lứa tuổi 2+ / Kim Ngọc dịch TNM.23698 - 02 2023 Kim Đồng
144 Hí hoáy với Peppa - Mùa hè vui quá : Dành cho lứa tuổi 2+ / Kim Ngọc dịch TNM.23703 - 07 2023 Kim Đồng
145 Hí hoáy với Peppa - Phiêu lưu kì thú : Dành cho lứa tuổi 2+ / Kim Ngọc dịch TNM.23708 - 12 2023 Kim Đồng
146 Hí hoáy với Peppa - Vận động khỏe khoắn : Dành cho lứa tuổi 2 / Kim Ngọc dịch TNM.23718 - 22 2023 Kim Đồng
147 Hí hoáy với Peppa - Một ngày bận rộn : Dành cho lứa tuổi 2 / Kim Ngọc dịch TNM.23723 - 27 2023 Kim Đồng
148 Hí hoáy với Peppa - Bữa tiệc đề can : Dành cho lứa tuổi 2 / Kim Ngọc dịch TNM.23728 - 32 2023 Kim Đồng
149 Hí hoáy với Peppa - Bạn bè thân yêu : Dành cho lứa tuổi 2 / Kim Ngọc dịch TNM.23733 - 37 2023 Kim Đồng

150
Con biết thể hiện bản thân: học cách thể hiện bản thân : Truyện tranh giáo dục 
cho bé tuổi mầm non / Yang Li Peng; Hình ảnh: Yan Shuang; Lư Hiệu Duy dịch

TNM.23738 - 42 2023 Kim Đồng
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151
Con sống chan hòa với mọi người: Học cách giao tiếp : Truyện tranh giáo dục 
cho bé tuổi mầm non  / Yang Li Peng; Hình ảnh: Yan Shuang; Lư Hiệu Duy dịch

TNM.23743 - 47 2023 Kim Đồng

152 Thói quen tốt của con: Hình thành thói quen cho bé : Truyện tranh giáo dục cho bé tuổi mầm non   / Yang Li Peng; Hình ảnh: Yan Shuang; Lư Hiệu Duy dịchTNM.23748 - 52 2023 Kim Đồng

153
Con là em bé ngoan: Học cách quản lí hành vi : Truyện tranh giáo dục cho bé 
tuổi mầm non / Yang Li Peng; Hình ảnh: Yan Shuang; Lư Hiệu Duy dịch

TNM.23753 - 57 2023 Kim Đồng

154
Đừng để nguy hiểm đến gần con: Giáo dục cho trẻ về sự an toàn : Truyện tranh 
giáo dục cho bé tuổi mầm non  / Yang Li Peng; Hình ảnh: Yan Shuang; Lư 
Hiệu Duy dịch

TNM.23758 - 62 2023 Kim Đồng

155
Người xấu đừng hòng bắt nạt con: Học cách tự bảo vệ bản thân : Truyện tranh 
giáo dục cho bé tuổi mầm non   / Yang Li Peng; Hình ảnh: Yan Shuang; 
Lư Hiệu Duy dịch

TNM.23763 - 67 2023 Kim Đồng

156
Bách khoa thư kĩ năng sống - Cẩm nang rèn luyện ý chí : Dành cho bạn trai : 
Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Peng Fan b.s. ; Thanh Uyên dịch

TNM.23768 - 72 2024 Kim Đồng

157
Bách khoa thư kĩ năng sống - Tuyệt chiêu học tập : Dành cho bạn trai : Dành cho 
lứa tuổi thiếu nhi  / Peng Fan b.s. ; Thanh Uyên dịch

TNM.23773 - 77 2024 Kim Đồng

158
Bách khoa thư kĩ năng sống - Trở thành nhà lãnh đạo tương lai : Dành cho bạn 
trai : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi  / Peng Fan b.s. ; Thanh Uyên dịch

TNM.23778 - 82 2024 Kim Đồng

159
Bách khoa thư kĩ năng sống - Làm chủ hành vi : Dành cho bạn trai : Dành cho lứa 
tuổi thiếu nhi  / Peng Fan b.s. ; Thanh Uyên dịch

TNM.23783 - 87 2024 Kim Đồng

160
Bách khoa thư kĩ năng sống - Những thói quen tốt : Dành cho bạn trai : Dành cho 
lứa tuổi thiếu nhi    / Peng Fan b.s. ; Thanh Uyên dịch

TNM.23788 - 92 2024 Kim Đồng

161 Bách khoa thư kĩ năng sống - Bồi dưỡng trí tuệ cảm xúc - EQ : Dành cho bạn trai : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi     / Peng Fan b.s. ; Thanh Uyên dịchTNM.23793 - 97 2024 Kim Đồng

162
Thời cổ: Không chỉ là huyền sử : Dành cho học sinh tiểu học / B.s.: Nguyễn Như Mai, 
Nguyễn Quốc 
Tín, Nguyễn Huy Thắng ; Minh hoạ: Cloud Pillow Studio

TNM.23798 - 02 2024 Kim Đồng

163
Thời Bắc thuộc: Cuộc kháng cự nghìn năm : Dành cho học sinh tiểu học / B.s.: Nguyễn 
Như Mai,
 Nguyễn Quốc Tín, Nguyễn Huy Thắng ; Minh hoạ: Cloud Pillow Studio

TNM.23803 - 07 2024 Kim Đồng
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164
Thời kì đầu độc lập: Khai mở nền tự chủ : Dành cho học sinh tiểu học / B.s.: Nguyễn 
Quốc Tín,
 Nguyễn Huy Thắng, Nguyễn Như Mai ; Minh hoạ: Cloud Pillow Studio

TNM.23808 - 12 2024 Kim Đồng

165
Nhà Lí: Xây nền văn hiến quốc gia : Dành cho học sinh tiểu học / B.s.: Nguyễn Quốc Tín, 
Nguyễn 
Huy Thắng, Nguyễn Như Mai ; Minh hoạ: Cloud Pillow Studio

TNM.23813 - 17 2024 Kim Đồng

166
Nhà Trần: Hào khí Đông A : Dành cho học sinh tiểu học / B.s.: Nguyễn Huy Thắng, 
Nguyễn Như 
Mai, Nguyễn Quốc Tín ; Minh hoạ: Cloud Pillow Studio

TNM.23818 - 22 2024 Kim Đồng

167
Nhà Lê sơ: Những trang sử bi hùng : Dành cho học sinh tiểu học / B.s.: Nguyễn Như Mai,
Nguyễn Quốc Tín, Nguyễn Huy Thắng ; Minh hoạ: Cloud Pillow Studio

TNM.23823 - 27 2024 Kim Đồng

168
Nhà Mạc và thời Lê - Trịnh: Đất nước phân li : Dành cho học sinh tiểu học / B.s.: Nguyễn 
Như 
Mai, Nguyễn Quốc Tín, Nguyễn Huy Thắng ; Minh hoạ: Cloud Pillow Studio

TNM.23828 - 32 2024 Kim Đồng

169

Chúa Nguyễn và nhà Tây Sơn: Mở mang bờ cõi, nối liền Bắc Nam : Dành cho học sinh 
tiểu học /
 B.s.: Nguyễn Huy Thắng, Nguyễn Như Mai, Nguyễn Quốc Tín ; Minh hoạ: Cloud Pillow 
Studio

TNM.23833 - 37 2024 Kim Đồng

170
Nhà Nguyễn: Quốc gia thống nhất : Dành cho học sinh tiểu học / B.s.: Nguyễn Quốc Tín, 
Nguyễn Huy Thắng, Nguyễn Như Mai ; Minh hoạ: Cloud Pillow Studio

TNM.23838 - 42 2024 Kim Đồng

171
Dành cho học sinh tiểu học : Dành cho học sinh tiểu học / B.s.: Nguyễn Quốc Tín, 
Nguyễn 
Huy Thắng, Nguyễn Như Mai ; Minh hoạ: Cloud Pillow Studio

TNM.23843 - 47 2024 Kim Đồng

172 Những thám tử biển Bắc. T.1, Cái bẫy kịch tính TNM.23848 - 52 2023 Kim Đồng
173 Những thám tử biển Bắc. T.2, Khách sạn ma TNM.23853 - 57 2023 Kim Đồng
174 Những thám tử biển Bắc. T.3, Bộ xương cá voi kì dị TNM.23858 - 62 2023 Kim Đồng
175 Những thám tử biển Bắc. T.4, Theo dấu kẻ trộm xe đạp TNM.23863 - 67 2023 Kim Đồng
176 Những thám tử biển Bắc. T.5, Kho báu trên đảo Cá Ngựa TNM.23868 - 72 2023 Kim Đồng
177 Những thám tử biển Bắc. T.6, Bị tình nghi TNM.23873 - 77 2023 Kim Đồng
178 Những thám tử biển Bắc. T.7, Vụ bắt cóc TNM.23878 - 82 2023 Kim Đồng
179 Những thám tử biển Bắc. T.8, Bí ẩn những bức tranh bị đánh cắp TNM.23883 - 87 2023 Kim Đồng
180 Những thám tử biển Bắc. T.9, Cái bẫy kịch tính TNM.23888 - 92 2023 Kim Đồng



STT Nhan đề ĐKCB Năm XB Nhà XB
181 Shin - Cậu bé bút chì : Yoshito Usui, Uy Studio ; Đỗ Châm dịch / T.1 TNM.23893 - 97 2023 Kim Đồng
182 Shin - Cậu bé bút chì / Yoshito Usui, Uy Studio ; Barbie Ayumi dịch. T.2 TNM.23898 - 02 2023 Kim Đồng
183 Shin - Cậu bé bút chì / Yoshito Usui, Uy Studio ; Barbie Ayumi dịch. T.3 TNM.23903 - 07 2023 Kim Đồng
184 Shin - Cậu bé bút chì / Yoshito Usui, Uy Studio ; Barbie Ayumi dịch. T.4 TNM.23908 - 12 2023 Kim Đồng
185 Shin - Cậu bé bút chì / Yoshito Usui, Uy Studio ; Barbie Ayumi dịch. T.5 TNM.23913 - 17 2023 Kim Đồng
186 Shin - Cậu bé bút chì / Yoshito Usui, Uy Studio ; Barbie Ayumi dịch. T.6 TNM.23918 - 22 2023 Kim Đồng
187 Shin - Cậu bé bút chì / Yoshito Usui, Uy Studio ; Barbie Ayumi dịch. T.7 TNM.23923 - 27 2023 Kim Đồng
188 Shin - Cậu bé bút chì / Yoshito Usui, Uy Studio ; Barbie Ayumi dịch. T.8 TNM.23928 - 32 2023 Kim Đồng

189
Shin - Cậu bé bút chì: Bí quyết bảo vệ bản thân : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi thiếu 
nhi / Nguyên tác: Yoshito Usui ; Tranh: Mirei Takata : Nguyễn Vân Anh dịch

TNM.23933 - 37 2023 Kim Đồng

190
Shin - Cậu bé bút chì: Bí quyết bày tỏ cảm xúc : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi thiếu 
nhi / Nguyên tác: Yoshito Usui ; Tranh: Mirei Takata : Nguyễn Vân Anh dịch

TNM.23938 - 42 2023 Kim Đồng

191
Shin - Cậu bé bút chì: Bí quyết giữ gìn tình bạn : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi thiếu 
nhi / Nguyên tác: Yoshito Usui ; Tranh: Mirei Takata : Nguyễn Vân Anh dịch

TNM.23943 - 47 2023 Kim Đồng

192
Shin - Cậu bé bút chì: Bí quyết tự tạo hứng thú : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 
thiếu nhi / Nguyên tác: Yoshito Usui ; Tranh: Mirei Takata : Nguyễn Vân Anh dịch

TNM.23948 - 52 2023 Kim Đồng

193
Shin - Cậu bé bút chì: Bí quyết tự dọn dẹp : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 
thiếu nhi / Nguyên tác: Yoshito Usui ; Tranh: Mirei Takata : Nguyễn Vân Anh dịch

TNM.23953 - 57 2023 Kim Đồng

194 Nàng quỷ nơi góc phố. T.1 TNM.23958 - 62 2023 Thế Giới
195 Nàng quỷ nơi góc phố. T.2 TNM.23963 - 67 2023 Thế Giới
196 Anh trai tôi là đồ ngốc. T.2 TNM.23973 - 77 2023 Nxb. Hà Nội
197 Thị trấn mèo : Truyện tranh / Nekomaki ; R.E.I dịch. T.1 TNM.23978 - 82 2024 Kim Đồng
198 Thị trấn mèo : Truyện tranh / Nekomaki ; R.E.I dịch. T.2 TNM.23983 - 87 2024 Kim Đồng
199 Thị trấn mèo : Truyện tranh / Nekomaki ; R.E.I dịch. T.3 TNM.23988 - 92 2024 Kim Đồng
200 Thị trấn mèo  : Truyện tranh  / Nekomaki ; R.E.I dịch. T.4 TNM.23993 - 97 2024 Kim Đồng
201 Thị trấn mèo  : Truyện tranh  / Nekomaki ; R.E.I dịch. T.5 TNM.23998 - 02 2024 Kim Đồng
202 Thị trấn mèo  : Truyện tranh  / Nekomaki ; R.E.I dịch. T.6 TNM.24003 - 07 2024 Kim Đồng
203 Thị trấn mèo  : Truyện tranh  / Nekomaki ; R.E.I dịch. T.7 TNM.24008 - 12 2024 Kim Đồng
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204 Thị trấn mèo  : Truyện tranh  / Nekomaki ; R.E.I dịch. T.8 TNM.24013 - 17 2024 Kim Đồng
205 Thị trấn mèo  : Truyện tranh  / Nekomaki ; R.E.I dịch. T.9 TNM.24018 - 22 2024 Kim Đồng

206
Hồ sơ one piece yellow - Grand Elements : Truyện tranh: dành cho lứa tuổi 15 / 
Eiichiro Oda; Thúy Kim dịch

TNM.24023 - 27 2024 Kim Đồng

207
Hồ sơ one piece red - Grand characters : Truyện tranh: dành cho lứa tuổi 15 / 
Eiichiro Oda; Thúy Kim dịch

TNM.24028 - 32 2024 Kim Đồng

208
Hồ sơ one piece green - Secret pieces : Truyện tranh: dành cho lứa tuổi 15  / 
Eiichiro Oda; Thúy Kim dịch

TNM.24033 - 37 2024 Kim Đồng

209
Hồ sơ one piece blue deep - Characters World : Truyện tranh: dành cho lứa 
tuổi 15  / Eiichiro Oda; Thúy Kim dịch

TNM.24038 - 42 2024 Kim Đồng

210
Hồ sơ one piece blue deep - Characters World : Truyện tranh: dành cho lứa tuổi 
15 / Eiichiro Oda; Thúy Kim dịch

TNM.24039 - 43 2024 Kim Đồng

211 One piece - 500 quiz book. T.1 TNM.24043 - 47 2023 Kim Đồng
212 One piece - 500 quiz book. T.2 TNM.24048 - 52 2023 Kim Đồng
213 One piece - Episode A. T.1 TNM.24053 - 57 2023 Kim Đồng
214 One piece - Episode A. T.2 TNM.24058 - 62 2023 Kim Đồng
215 Dược sư tự sự. T.3 TNM.24073 - 77 2024 Kim Đồng
216 Dược sư tự sự. T.4 TNM.24078 - 82 2024 Kim Đồng
217 Dược sư tự sự. T.5 TNM.24083 - 87 2024 Kim Đồng
218 Dược sư tự sự. T.6 TNM.24088 - 92 2024 Kim Đồng
219 Dược sư tự sự. T.7 TNM.24093 - 97 2024 Kim Đồng
220 Dược sư tự sự. T.8 TNM.24098 - 02 2024 Kim Đồng
221 Dược sư tự sự. T.9 TNM.24103 - 07 2024 Kim Đồng
222 Dược sư tự sự. T.10 TNM.24108 - 12 2024 Kim Đồng
223 Dược sư tự sự. T.11 TNM.24113 - 17 2024 Kim Đồng
224 Dragon quest - Dấu ấn Roto - Những người kế thừa. T.1 TNM.24178 - 82 2023 Kim Đồng
225 Dragon quest - Dấu ấn Roto - Những người kế thừa. T.2 TNM.24183 - 87 2023 Kim Đồng
226 Dragon quest - Dấu ấn Roto - Những người kế thừa. T.3 TNM.24188 - 92 2023 Kim Đồng
227 Dragon quest - Dấu ấn Roto - Những người kế thừa. T.4 TNM.24193 - 97 2023 Kim Đồng
228 Dragon quest - Dấu ấn Roto - Những người kế thừa. T.5 TNM.24198 - 02 2023 Kim Đồng
229 Dragon quest - Dấu ấn Roto - Những người kế thừa. T.6 TNM.24203 - 07 2023 Kim Đồng
230 Dragon quest - Dấu ấn Roto - Những người kế thừa. T.7 TNM.24208 - 12 2023 Kim Đồng



STT Nhan đề ĐKCB Năm XB Nhà XB
231 Dragon quest - Dấu ấn Roto - Những người kế thừa. T.8 TNM.24213 - 17 2023 Kim Đồng
232 Dragon quest - Dấu ấn Roto - Những người kế thừa. T.9 TNM.24218 - 22 2023 Kim Đồng
233 Dragon quest - Dấu ấn Roto - Những người kế thừa. T.10 TNM.24223 - 27 2023 Kim Đồng
234 Dragon quest - Dấu ấn Roto - Những người kế thừa. T.11 TNM.24228 - 32 2023 Kim Đồng
235 Dragon quest - Dấu ấn Roto - Những người kế thừa. T.12 TNM.24233 - 37 2023 Kim Đồng
236 Dragon quest - Dấu ấn Roto - Những người kế thừa. T.13 TNM.24238 - 42 2023 Kim Đồng
237 Dragon quest - Dấu ấn Roto - Những người kế thừa. T.14 TNM.24243 - 47 2023 Kim Đồng
238 Dragon quest - Dấu ấn Roto - Những người kế thừa. T.15 TNM.24248 - 52 2023 Kim Đồng
239 Dragon quest - Dấu ấn Roto - Những người kế thừa. T.16 TNM.24253 - 57 2024 Kim Đồng
240 Dragon quest - Dấu ấn Roto - Những người kế thừa. T.17 TNM.24258 - 62 2024 Kim Đồng
241 Dragon quest - Dấu ấn Roto - Những người kế thừa. T.18 TNM.24263 - 67 2024 Kim Đồng
242 Dragon quest - Dấu ấn Roto - Những người kế thừa. T.19 TNM.24268 - 72 2024 Kim Đồng
243 Dragon quest - Dấu ấn Roto - Những người kế thừa. T.20 TNM.24273 - 77 2024 Kim Đồng
244 Dragon quest - Dấu ấn Roto - Những người kế thừa. T.21 TNM.24278 - 82 2024 Kim Đồng
245 Dragon quest - Dấu ấn Roto - Những người kế thừa. T.22 TNM.24283 - 87 2024 Kim Đồng
246 Dragon quest - Dấu ấn Roto - Những người kế thừa. T.23 TNM.24288 - 92 2024 Kim Đồng
247 Dragon quest - Dấu ấn Roto - Những người kế thừa. T.24 TNM.24293 - 97 2024 Kim Đồng
248 Dragon quest - Dấu ấn Roto - Những người kế thừa. T.25 TNM.24298 - 02 2024 Kim Đồng
249 Dragon quest - Dấu ấn Roto - Những người kế thừa. T.26 TNM.24303 - 07 2024 Kim Đồng
250 Dragon quest - Dấu ấn Roto - Những người kế thừa. T.27 TNM.24308 - 12 2024 Kim Đồng
251 Dragon quest - Dấu ấn Roto - Những người kế thừa. T.28 TNM.24313 - 17 2024 Kim Đồng
252 Dragon quest - Dấu ấn Roto - Những người kế thừa. T.29 TNM.24318 - 22 2024 Kim Đồng
253 aThiên sứ nhà bên T.1 TNM.24323 - 27 2024 Kim Đồng
254 Thiên sứ nhà bên. T.2 TNM.24328 - 32 2024 Kim Đồng
255 Thiên sứ nhà bên. T.3 TNM.24333 - 37 2024 Kim Đồng
256 Thiên sứ nhà bên. T.4 TNM.24338 - 42 2024 Kim Đồng
257 Thiên sứ nhà bên. T.5 TNM.24343 - 47 2024 Kim Đồng
258 Thiên sứ nhà bên. T.6 TNM.24348 - 52 2024 Kim Đồng
259 Thiên sứ nhà bên. T.7 TNM.24353 - 57 2024 Kim Đồng
260 Con gái tôi đã đến thủ đô và trở thành mạo hiểm giả hạng S T.1 TNM.24363 - 67 2023 Thế giới

261
Thám tử lừng danh Conan: Hanzawa - Chàng hung thủ số nhọ : Truyện tranh : Sách 
dành cho lứa tuổi thiếu niên / Mayuko Kanba ; Nguyên tác: Gosho Aoyama ; Ruyuha 
Kyouka dịch. T.1

TNM.24368 - 72 2024 Kim Đồng

262 Thám tử lừng danh Conan: Hanzawa - Chàng hung thủ số nhọ  : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên  / Mayuko Kanba ; Nguyên tác: Gosho Aoyama ; Ruyuha Kyouka dịch. T.2TNM.24373 - 77 2024 Kim Đồng



STT Nhan đề ĐKCB Năm XB Nhà XB

263
Thám tử lừng danh Conan: Hanzawa - Chàng hung thủ số nhọ   : Truyện tranh : Sách 
dành cho lứa tuổi thiếu niên / Mayuko Kanba ; Nguyên tác: Gosho Aoyama ; Ruyuha 
Kyouka dịch. T.3

TNM.24378 - 82 2024 Kim Đồng

264
Thám tử lừng danh Conan: Hanzawa - Chàng hung thủ số nhọ    : Truyện tranh : Sách 
dành cho lứa tuổi thiếu niên  / Mayuko Kanba ; Nguyên tác: Gosho Aoyama ; Ruyuha 
Kyouka dịch. T.4

TNM.24383 - 87 2024 Kim Đồng

265
Thám tử lừng danh Conan: Hanzawa - Chàng hung thủ số nhọ     : Truyện tranh : Sách 
dành cho lứa tuổi thiếu niên  / Mayuko Kanba ; Nguyên tác: Gosho Aoyama ; Ruyuha 
Kyouka dịch. T.5

TNM.24388 - 92 2024 Kim Đồng

266
Thám tử lừng danh Conan: Hanzawa - Chàng hung thủ số nhọ : Truyện tranh : Sách 
dành cho lứa tuổi thiếu niên / Mayuko Kanba ; Nguyên tác: Gosho Aoyama ; Ruyuha 
Kyouka dịch. T.6

TNM.24393 - 97 2024 Kim Đồng

267
Thám tử lừng danh Conan: Hanzawa - Chàng hung thủ số nhọ : Truyện tranh : 
Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Mayuko Kanba ; Nguyên tác: Gosho Aoyama ; 
Ruyuha Kyouka dịch. T.7

TNM.24398 - 02 2024 Kim Đồng

268 Dragon ball super . T.1: Các chiến binh của vũ trụ thứ 6 TNM.24403 - 07 2024 Kim Đồng
269 Dragon ball super . T.2, Vũ trụ nào chiến thắng? TNM.24408 - 12 2024 Kim Đồng
270 Dragon ball super . T.3, Kế hoạch vô nhân TNM.24413 - 17 2024 Kim Đồng
271 Dragon ball super . T.4, Hi vọng cuối cùng TNM.24418 - 22 2024 Kim Đồng
272 Dragon ball super . T.5, Tạm biệt nhé Trunks lớn! TNM.24423 - 27 2024 Kim Đồng
273 Dragon ball super . T.6, Hỡi các siêu chiến binh, hãy tập hợp! TNM.24428 - 32 2024 Kim Đồng
274 Dragon ball super . T.7, Giải đấu sức mạnh - Cuộc đua tranh sống còn TNM.24433 - 37 2024 Kim Đồng
275 Dragon ball super . T.8, Dấu hiệu thức tỉnh của Son GoKu TNM.24438 - 42 2024 Kim Đồng
276 Dragon ball super . T.9, Tàn cuộc TNM.24443 - 47 2024 Kim Đồng
277 Dragon ball super . T.10, Điều ước của Moro TNM.24448 - 52 2024 Kim Đồng
278 Dragon ball super . T.11, Cuộc đại vượt ngục TNM.24453 - 57 2024 Kim Đồng
279 Dragon ball super . T.12, Thân phận thực sự của Merus TNM.24458 - 62 2024 Kim Đồng
280 Dragon ball super . T.13, Trên từng chiến tuyến TNM.24463 - 67 2024 Kim Đồng
281 Dragon ball super . T.14, Tuần tra viên Ngân Hà Son Goku TNM.24468 - 72 2024 Kim Đồng
282 Dragon ball super . T.15, Moro - Kẻ ăn hành tinh TNM.24473 - 77 2024 Kim Đồng
283 Dragon ball super . T.16, Chiến binh mạnh nhất vũ trụ TNM.24478 - 82 2024 Kim Đồng
284 Dragon ball super . T.17, Sức mạnh của Thần Hủy Diệt TNM.24483 - 87 2024 Kim Đồng
285 Dragon ball super . T.18, Bardock, cha đẻ của Goku TNM.24488 - 92 2024 Kim Đồng
286 7 viên ngọc rồng nhí. T.1, Bulma, Goku và 7 viên ngọc rồng TNM.24493 - 97 2024 Kim Đồng
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287 7 viên ngọc rồng nhí. T.2, Khuynh đảo đại hội võ thuật TNM.24498 - 02 2024 Kim Đồng
288 7 viên ngọc rồng nhí. T.3, Đụng độ red ribbon TNM.24503 - 07 2024 Kim Đồng
289 7 viên ngọc rồng nhí. T.4, Ông già đeo mặt nạ thỏ TNM.24508 - 12 2024 Kim Đồng
290 7 viên ngọc rồng nhí. T.5, Trận chiến sống còn TNM.24513 - 17 2024 Kim Đồng
291 7 viên ngọc rồng nhí. T.6, Trời long đất lở TNM.24518 - 22 2024 Kim Đồng
292 7 viên ngọc rồng nhí. T.7, Tiền vệ Namek TNM.24523 - 27 2024 Kim Đồng
293 7 viên ngọc rồng nhí. T.8, Đội đặc nhiệm Ginyu TNM.24528 - 32 2024 Kim Đồng

294
One piece - Chuyện về ACE : Tiểu thuyết : Dành cho lứa tuổi 15 / Eiichiro Oda , 
Sho Hinata ; Thúy Kim dịch. T.1, Băng hải tặc Spade ra đời

TNM.24533 - 37 2023 Kim Đồng

295
One piece - Chuyện về ACE : Tiểu thuyết : Dành cho lứa tuổi 15 / Eiichiro Oda , 
Sho Hinata ; Thúy Kim dịch. T.2, Nổi danh ở tân thế giới

TNM.24538 - 42 2023 Kim Đồng

296
Rồng săn tìm nhà : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 12+ / Nguyên tác: 
Kawo Tanuki ; Minh hoạ: Choco Aya ; Tatsuhiro dịch. T.1

TNM.24543 - 47 2024 Kim Đồng

297
Rồng săn tìm nhà : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 12+ / Nguyên tác: 
Kawo Tanuki ; Minh hoạ: Choco Aya ; Tatsuhiro dịch. T.2

TNM.24548 - 52 2024 Kim Đồng

298
Rồng săn tìm nhà : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 12+ / Nguyên tác: 
Kawo Tanuki ; Minh hoạ: Choco Aya ; Tatsuhiro dịch. T.3

TNM.24553 - 57 2024 Kim Đồng

299
Rồng săn tìm nhà : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 12+ / Nguyên tác: 
Kawo Tanuki ; Minh hoạ: Choco Aya ; Tatsuhiro dịch. T.4

TNM.24558 - 62 2024 Kim Đồng

300 Con gái ông trùm và anh chàng bảo mẫu. T.1 TNM.24563 - 67 2023 Kim Đồng
301 Con gái ông trùm và anh chàng bảo mẫu. T.2 TNM.24568 - 72 2023 Kim Đồng
302 Thám tử lừng danh Conan - Giờ trà của Zero. T.1 TNM.24573 - 77 2024 Kim Đồng
303 Thám tử lừng danh Conan - Giờ trà của Zero. T.2 TNM.24578 - 82 2024 Kim Đồng
304 Thám tử lừng danh Conan - Giờ trà của Zero. T.3 TNM.24583 - 87 2024 Kim Đồng

305
Gia sư của công chúa quỷ / Ryukishi07; Hamashima Shigeo minh họa; 
Linhdtp dịch

TNM.24588 - 92 2023 PN VN

306 Đạo làm Hoàng thượng / Panya Sudo; Uyenne Sushi dịch TNM.24593 - 97 2023 Dân trí
307 One Piece film: Strong world. T.1 TNM.24598 - 02 2022 Kim Đồng
308 One Piece film: Strong world. T.2 TNM.24603 - 07 2022 Kim Đồng
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